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KIÉM TRA CHÁT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2024 

ĐOÀN KIÊM TRA SYT



Báo cáo kiềm tra I Kiềm tra đánh giá chất lượng bênh viên - Bộ Y té, cục Quán ly Khám. Chữa bênh6/27/25, 6:21 AM

BẢNG TÔNG HỌP CHẤM ĐIÉM KIẾM TRA, ĐÁNH GIÁ

A. THÔNG TIN CHƯNG
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3.2. Tỳ lệ % hải lòng người bệnh Ngoại trú

Số phiếu cua đoàn đánh giá SYT dưa vào phân tích: K

Nội dung đánh giá
1. Thông tin, số liệu hoạt động bệnh viện
2. Bánh giá bộ tiêu chí chất luọìig
2.1. Đánh giá tiêu chuẩn chất lưọìig CO' bán
2.2. Đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện 2.0
3. Khảo sát hài lòng ngưòi bệnh và nhân viên y tế

3.1. Ty lộ % hài lòng người bệnh Nội trú

Số phiếu cua đoàn đánh giá SYT dưa vào phân tích: K

3.3.Tỷ lệ % hài lòng Nhân viên

Sổ phiếu cua đoàn đánh giá SYT dua vào phân tích: K

4. Kiểm tra công tác cấp cứu, hồi súc tích cực
5. Kiểm tra việc triển khai các chi đạo khẩn cùa Chính phu, Bộ Y tế

5.1. Đặt lịch hen khám

5.2. Trỉển khai hội chân, hồ trợ khám, chừa bệnh lừ xa

5.3. Triển khai bệnh án diện tử

5.4. Công tác chuyển đổi số. triển khai sổ sức khoe diện tư trên ứng dụng VNelD. 
chuyển viện, hẹn khám lại các còng việc liên quan thực hiện Đe án 06 cua
Thủ tường Chính phu

SỞ YTÉ-THANH HÓA
Đoàn kiciìì tru số:

Biếm
30

50
316,00

CỘNG IIÒA XÃ I lội C1 IU NGIIÌA VII; 1 NAM
Bộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cơ SỜ Y TÊ: 36547 - Bệnh viện Y Dược cô truyền - Thanh Hóa 

Kiểu đánh giá: 3. Do đoản của Sờ Y tế thực hiện (với BV TW là BYT) 

B. KÉTQƯĂ KIẾM TRA

( Theo Quyết dịnh 3652/QĐ-BYT Ban hành nội dung kiêm tra. dánh giá chất lượng bệnh viện và khao 
sát sụ hài lòng người bệnh, nhàn viên y tế năm 2024 - 2025)

Lần thứ: I
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TONG ĐIÉM KIẾM TRA, ĐÁNH GIÁ 728,840

c. BẢNG CHÚ NG KIÊM TRA ĐÁNH GIÁ

1. BÀNG CHỬNG BỘ TIÊU CIỈUẤN CHAT LƯỢNG cơ BAN

NHÓM TIÊU CIIUẢN

2. BẰNG CHỨNG BỘ TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG 2.0

NHÓM TIÊU CHÍ

141 Chưa có

65 Chưa có
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I. riêu chuẩn về CO’ sờ vật chất
II. 'riêu chuân vê quy mô và cơ cấu tô chức
III. Tiêu chuân về nhân sự
IV. Tiêu chuẩn về thiết bị y tế
V. Tiêu chuân vê chuyên môn

TIÊU
MỤC

Chưa có
Chưa có
Chưa có

Chưa có
Chưa có
Chưa có

BẢNG
CHỬNG

Chưa có
Chua có
Chưa có
Chưa có
Chưa có

PHẢN A. HƯỚNG DÉN NGƯỜI BỆNH (19 tiêu chí)
CHƯƠNG AI. CHI DÁN. ĐÓN TI ÉP. HƯỚNG DÀN NGƯỜI BỆNH (6 tiêu 
chí)
CHƯƠNG A2. ĐIÈU KIỆN cơ sơ VẬT CHÁT PHỤC vụ NGƯỜI BỆNH
CHƯƠNG A3. ĐIÊU KIỆN CHÀM SÓC NGƯỜI BỆNH
CHƯƠNG A4. ỌUYÈN VÀ LỢl ÍCH CỦA NGƯỜI BỆNH
PHÀN B. PHÁTTRIÉN NGUỒN NHÂN LỤC BỆNH VIỆN
CHƯƠNG BI. Sơ LƯỢNG VÀ CƠCÁƯ NHAN Lực BỆNH VIỆN
CHƯƠNG B2. Cl IÁT LƯƠNG NGUƠN nhân Lực
CHƯƠNG B3. C HÉ ĐỘ DÀI NGỘ VÀ DIỀƯ KIỆN. MÔI TRƯỜNG LÀM
VIỆC
CHƯƠNG B4. LÃNH DẠO BỆNH VIỆN
PHẢN c. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

84
32
III

48
55
65

6/27/25. 6 21 AM Báo cáo kiểm tra I Kiém tra đánh giá chắt lượng bệnh viện - Bộ Y tế. cục Quán lý Khám. Chữa bệnh

5.5. Tình hình cung ứng thuốc, vật tư y tế trong bệnh viện 30

5.6. Việc chấp hành pháp luật về giá dịch vụ khám bệnh, chừa bệnh

5.7. Thực hiện các quy định về dịnh mức giường bệnh, số giường kế hoạch. 20
số giường thực kè và các điều kiện lien quan như diện lích, cơ sở hạ tầng, nhân lực...

5.8. I hục hiện việc xếp cap chuyên môn kỳ thuật

6. Kiêm tra việc phản liồi một số văn hãn phục vụ công tác quán lý

TIÊU BANG 
CHUẨN CHƯNG 
13 
9 
2 
5 
I4
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63 Chira co

60 Chưa có

16 Chưa có

Đoàn kiêm tra bàng chứng và chịu trách nhiệm về tính pháp lý. khoa học. chất lượng cua bằng chứng.

GHI CHỨ:
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TÔ TRƯỞNG
TÓ K1ẼM TRA

TRƯỞNG ĐOÀN
KIÊM TRA

58
40
44 
124 
89

Chua co
Chưa co

94
42

7. t r

S3
46
130
27

THƯ KÝ 
ĐOÀN

C <«• 
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6/27/25, 6:21 AM

CHƯƠNG C1. AN NINII, TRẬT Tự VÀ AN TOÀN Cl IÁY NỎ
CHƯƠNG C2. QUÁN LÝ I ló sơ BỆNH ÁN
CHƯƠNG C3. ỦNG DỤNG CÔNG NGHỆ TI IÔNG TIN
CHƯƠNG C4. PHÒNG NGƯA VÀ KIẾM SOÁT NHIỄM KHUẨN
CHƯƠNG C5. CHÁT LƯỢNG LÂM SÀNG
CHƯƠNG C6. HOẠ T DỘNG ĐIỀU DUỠNG VÀ CHĂM SÓC NGUÔI BỆNH 78
CHƯƠNG C7. DINH DƯỜNG VÀ TIẾT CHẾ

1 CHƯƠNG C8. CHÁT LƯỢNG XÉT NGHIỆM
CHƯƠNG C9. QUAN LÝ CUNG ỦNG VÀ sư DỤNG THUỐC
CHƯƠNG CIO. NGHIÊN cửu KHOA HỌC
PHÀN D. HOẠT ĐỘNG CẤI TIẾN CHÁT LƯỢNG
CHƯƠNG DI.THIÉTLẬPHỆTHÓNG VÀ XÂY DỤNG, TRIÉN KHAI KL
HOẠCH CAI TIẾN CHÁT LƯỢNG
CHƯƠNG D2. PHÒNG NGỪA CÁC SAI SÓT. sự CÓ VÀ KHẮC PHỤC
CHƯƠNG D3. ĐÁNH GIÁ. DO LƯỜNG, HỢP TÁC VÀ CAI TIÉN CHÁT 
LƯỢNG
PHÀN E. TIÊƯ CHÍ ĐẠC THỪ CHƯYÊN KHOA
CHƯƠNG El. TIÊU CHÍ SẢN KHOA (ÁP DỤNG CHO BỆNH VIỆN CÓ
KHÁM CHỬA BỆNH SAN KHOA)
CHƯƠNG E2. TIÊU CHÍ NHI KHOA (ÁP DỤNG CHO BỆNH VIỆN CÓ
KHÁM CHỪA BỆNH NHI KHOA)

v GT
bénh^

Ydưộp
CỔ TRITÍ

ĐÓC 

ữ

Báo cáo kiềm tra I Kiểm tra đánh giá chất lương bệnh viện - Bó Y tế. cục Qúản lý Khám. Chữa bệnh 

Chưa có 
Chưa có 
Chua có 
Chưa có 
Chua có 
Chưa cỏ 
Chưa có 
Chưa CQ 
Chưa có
Chưa có

https://ctiatluongbenhvien.vn/bao-cao/tong-hop/3740/36547


STT
1.
2.

BIÊN BAN ĐÁNH GIÁ 
“THỤC HÀNH TỐT BẢO QUẢN THUÓC, NGUYÊN LIỆU LÀM 

THUÓC” (GSP)

UBND TỈNH THANH HÓA
SỞ Y TÉ

Chức vụ
TP p.Nghiệp vụ Y Dược - Phó Trưởng đoàn 

cv P.Nghiệp vụ Y Dược - Thành viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Thanh Hóa. ngày 27 tháng 6 năm 2025

Chức vụ_________________ •____

Giám đốc Bệnh viện

Phó Trưởng khoa Dược

STT
1.
2.

Thực hiện Kế hoạch số 1050/KH-SYT ngày 06/3/2025 của Giám đốc Sở 
về kiếm tra, đánh giá việc thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc 
(GSP) năm 2025.

Thực hiện Quyết định số 354/QĐ-SYT ngày 19/3/2025 của Giám đốc Sở 
Y tế về việc thành lập Đoàn kiếm tra đánh giá chất lượng bệnh viện, quy chế 
chuyên môn và duy trì thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc 
(GSP) năm 2024-2025.

1. Thông tin về Đoàn đánh giá

Hôm nay, ngày 27 tháng 6 năm 2025, Đoàn đánh giá được thành lập theo 
Quyết định số 354/QĐ-SYT ngày 19/3/2025 của Giám đốc Sở Y tế gồm các 
thành viên sau:

Họ tên___________ •__________

Trịnh Việt Trung

Nguyễn Viết Phúc

2. Thông tin về CO’ sỏ' đu’Ọ'c đánh giá
- Tên cơ sở được đánh giá: Kho thuốc - Bệnh viện Y Dược cỗ truyền 

Thanh Hoá.
- Địa chỉ cơ sở được đánh giá: 155 Trường Thi - TP. Thanh Hoá.
- Phạm vi đánh giá: Thực hành tốt bảo quản thuốc tại kho của cơ sở
- Thành phần của cơ sớ được đánh giá như sau:

Họ tên____________ •___________

Nguyễn Văn Tâm

Nguyễn Thanh Bình

3. Nội dung đánh giá
Sau khi công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm tra GSP, Đoàn đánh giá 

tiên hành đánh giá duy trì đáp ứng GSP tại cơ sở theo các nội dung quy định tại



Đại diện đoàn đánh giáp

Nguyễn Văn TâmTrịnh Việt Trung

Phụ lục IV, Thông tư sô 36/2018/TT-BYT ngày 22/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y 
tế (cụ thê theo checklist đỉnh kèm).

3.1 Một số ý kiến của Đoàn đánh giá
- Khoa Dược có đầy đủ nhân sự có trình độ, hiếu biết và thực hiện theo quy 

định của pháp luật
- Mặc dù cơ sở vật chất còn thiếu nhưng đã bố trí được 02 kho thuốc đảm 

bảo nguyên tắc GSP
Tồn tại:
- Quy trình thao tác chuẩn (SOP) chưa sát với thực tế, chưa cập nhật 

thường xuyên các văn bản quy định pháp luật
- Thiếu thuốc tủ trực cấp cứu tại một số khoa lâm sàng.

3.2 Ý kiến của CO’ sỏ’ được đánh giá
Thống nhất với ý kiến của Đoàn kiểm tra

3.3 Ý kiến chưa thống nhất giữa cơ sỏ và Đoàn đánh giá: Không có.
Biên bản này được lập thành 02 bàn. Các thành viên của Đoàn đánh giá 

và cơ sở được đánh giá đã đọc và thống nhất thông qua./.

*

xj^ạrafện Co’ sỏ’
BÊNH VIÊN \ \

YDƯỢC
Cổ TRUYỂÍtp/'#



6127125, 6:29 AM about:blank

BIÊN BẤN KIEM TRA, ĐÁNH GIÁ CHAT LƯỢNG BẸNH VIẸN NĂM 2024

(ÁP DỤNG Cl 10 CÁC ĐOÀN KIIM I RA CUA co ỌUAN Ọ( AN I.Y)

THÔNG TIN DOÀN KIÊM TRA

TÓM TẢT KÉT QUÁ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BẸNII VIỆN

I. TONG SO CÁC TIÊU CHÍ Dược ÁP DỤNG DÁNH GIÁ: 75/83 TIÊU CHÍ

4. DIÈM TRUNG BÌNH CHƯNG CƯA CÁC TIÊƯ CHÍ: 3.67

(Tiêu chí C3 và C5 có hệ số 2)

rN

1/0aboukblank

2. TY LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỰNG so VỚI 83 TIÊU CHÍ: 90%

3. TÒNG SO DIEM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỰNG: 274 (Có hệ số: 297)

//7

Bệnh viện: —
Dịa chi: só 155- Dường Trưoíig Thi- Phường Trường Thi - TP Thanh Hoa- Thanh Hóa, phường Trường Thi. thành phó
Thanh Hóa. Thanh Hoá
Giám đốc: NGƯYÈN VÁN TÂM
Di động: 0912163163. Email: tam_yhdt(?Àyahoo.com.vn

TRUÔNG ĐOÀN KI ÉM TRA 
(kỹ tên)

THU’ KÝ DOÃN 
(kỹ lén)

5. SÓ LƯỢNG TIẼU CHI DẠT:
6. % TIÊU CHÍ ĐẠT:

33__
44.00

H___
14.67

KÉT QUA CHƯNG CHIA THEO MỪcỊMửc I Ịmức 2|Mức 3|Mức 4|mức 5|ì’õng số lièu chí
75___________
75

0
0.00

6
8.00

25__
33.33

1. BsCKIl. Trịnh Việt Trung. Phó Trương đoàn. TP NVY - Dược. Phụ trách chung
2. Ths. Bs Nguyen Xuân Lợi, Phó Chánh vãn phòng, Sơ Y tê, Khao sát sụ hài long cua người bệnh, nhàn Vièn y lè;
3. Ths.Bs I loãng Vãn Lương, Cv phòng Nghiệp vụ Y - Dược. Đánh giá liêu chuân chât lượng cơ ban theo Thòng lư 
35;
4. Bs. Nguyền Thị Oanh, TP.KHTH BV Tâm Dire Cầu Quan, (lánh giá các liêu chi thuộc phần A;
5. Ths.Trịnh Hữu Dinh. PTP Quan lý chất lượng BV Nhi. Dánh giá nhóm liêu chí thuộc phần B. C8, CIO
6. CN Lệ Sỳ Phú Linh, Cv phòng KHTH BV Ung Bướu. Dánh giá nhóm liêu chi thuộc phàn C4 , C5. C6. C7;
7. Bs'Trần Ân Giang, đánh giá liêu chi Cl. C2. ('3 và tiêu chi phần I)
8. DỐCKII. Nguyền Viet Phúc. Cv phòng Nghiệp vụ Y - Dược, dành gia C9. Dánh giá công tác Dược và Hội dóng 
thuốc và diêu trị; đánh giá các diêu kiện GSP
9. DsCKII. Tống Vàn Oanh. PTP Kế hoạch Tài chinh. SYT. Dành gia công tác quan lý tài chinh, tai san: còng tác quan 
lý thiết bị y tế theo nghị dịnh 98/2021/ND-CP; nghị dịnh 04 2025 ND-C P; Vice chãp hành pháp luật vẽ giá và ke khai 
giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
10. Ths. Lê Thị Thu CV phòng Nghiệp vụ Y-Dưực . thư ký, Hoàn tliiẹn biên ban dánh giá chãt lượng Bệnh viện 
Kiêm tra còng tác cap cửu. hỏi sức tích cực: Kiêm tra việc tricii khai cac chi dạo khán cãp cua Chinh phu. Bộ Y té 
trong nãm 2024: Kiêm tra việc phan hỏi một số ván ban phục vụ quan ly.

ì^ìịX^Ặỷtluiní1- /Ố

Gi/\mx5cĩĨẸ^H<
//#(■’/'BỆẠíH.íVIÊN'/

* (4 YDƯỢC
1 X Cổ



6/27/25, 6:29 AM about:blank

1. KÉT QUÁ ĐOÀN KIẾM TRA. ĐÁNH GIÁ CÁC TIÊU CHÍ CHÁT LƯỢNG

Chi tiêu

4 4

A 1.2 4 4

A 1.3 3 3

Al 4 3 3

A 1.5 4 4

A 1.6 3 3

2 2

4 4

A2.3 5 5

A2.4 4 4

A 2.5 3 3

3 3

A 3.2 5 5

A4.3 4 4

A4.4 0 0

A4.5 4 4

A4.6 3 3

about:blank 2/9

BÁO CÁO ĐOÀN KIÊM TRA, ĐÁNH GIÁ CHÁT LƯỢNG BỆNH VIỆN 
NĂM 2024

Mã 
sỗ

Doàn KT 
đánh giá 

NĂM 2024

Bộnh viện 
tụ đánh giá 
NĂM 2024

Chi 
tiết

B__
BI 
Bl.l 
BI .2 
BI.3
B2~ 
B2.1 
B2.2

A4
A4.I
A4.2

4
4

4_
7
3

4_
4

4_
7
3

5
7

5
4

A2
A2.I

A
Al
A 1.1

A3
A3.1

PH AN A. HƯỚNG DÈN NGƯỜI BẸNH (19)____________________
A I. Chi dẫn. dón tiếp, hường dần. cấp cửu người bệnh (6) 
Người bệnh dược chi dan rõ ràng, dón tiếp và hướng dẫn cu thê 
Người bệnh dược chờ dựi trong phóng dầy du lien nghi và dược vận 
chuyên phù hợp với tinh trạng bệnh tật
Bệnh viện liên hành cai liên quy trình khám bệnh, dáp ứng sự hài lòng 
người bệnh
Bệnh viện bao dam các điêu kiện câp cứu người bệnh kịp thời
Ngtrời bệnh được làm các thu tục. khám bệnh, thanh toán... theo đúng 
thứ tự bao đam lính còng băng và mức ưu tiên
Người bệnh đirợc hướng dần và bố tri làm xét nghiệm, chân đoán hình 
anh, thăm dò chức năng theo trình tự thuận tiện
A2. Điều kiện cơ sờ vật chất phục vụ người bệnh (5)
Người bệnh điều trị nội trú được năm một ngtrời một giường
Người bệnh được MI' dụng buông vệ sinh sạch sè và đây du các phương 
tiện
Người bệnh dược cung cấp vật dụng cá nhân đầy đu. sạch sẽ, chất 
lượng toi
Ngtrời bệnh dược hương các tiện nghi báo dam sức khóe, nâng cao the 
trạng và làm lý
Người khuyêl tật dược liêp cận với các khoa/phòng. phương tiện vá 
dịch vụ khám, chừa bệnh trong bệnh viện
A3. Môi trường chăm sóc người bệnh (2)
Ngtrời bệnh dược diều trị trong môi trường, canh quan xanh, sạch, dẹp 
Người bệnh được khám và diều trị trong khoa/phòng gọn gàng, ngăn 
nãp
A4. Quyền và lợi ích cua người bệnh (6)
Người bệnh dược cung cấp thông tin và tham gia vào quá trình diêu trị 
Ngtrời bệnh dưực tôn trọng quyền riêng tir cá nhân
Người bệnh dược nộp viện phi thuận tiện, còng khai, minh bạch, chinh 
xác
Người bệnh dưực hương lợi từ chu trương xã hội hỏa y tế
Người bệnh có ỷ kiên phàn nàn, thắc mac hoặc khen ngợi dtrợc bệnh 
viện tiệp nhận, phan hoi, giai qtiyết kịp thời______________________
Bệnh viện thực hiện khao sát. đánh giá sự hài lòng người bệnh và tiến 
hành các biện pháp can thiệp
PHÂN B. PHÁTTRIẼN NGUÔN NHÂN Lực BỆNH VIẸN (14)
BI. So lượng và cơ câu nhàn lực bệnh viện (3)
Xây dựng ke hoạch phát triển nhân lực bệnh viện
Báo dam và duy trì ôn định số lượng nhân lực bệnh viện
Bao dam cơ cấu chức danh nghề nghiệp cua nhàn lực bệnh viện
B2. Chất lượng nguồn nhân lực (3)
Nhân viên y tế dược dào lạo và phát triền kỳ năng nghề nghiệp 
Nhân viên y tế dược nâng cao kỳ năng ứng xứ, giao liếp, y đức
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Chi tiêu

44

5 5B3.2

4 4B3.3

55

4 4B4.1

5 5

3C3.2 3

44

3 3C4.2

3 3C4.3

3 3C4.4

0C4.5 ()

00C4.6

4 4C5.3

4 4C5.4

33C5.5

4 4

5 5C6.2

4 4C6.3

C7
3/9about:blank

Mã 
số

Chi 
tiết

B2.3
B3
B3.I

B3.4
B4

B4.2 
B4.3 
B4.4 
c_
Cl 
Cl .1
Cl .2 
C2 
C2.1 
C2.2 
C3 
C3.1

C4
C4.1

05
05.1
C5.2

C6
06.1

■4

4

0
4

■4

3_
5

4
4

5_
5

0
4

4
2
5

2
5

Bệnh viện 
tụ (lánh giá 
NĂM 2024

5

Doàn KT 
(lánh giá 

NĂM 2024
5Bộnh viện duy trì va phát tricn ben vững chất lượng nguồn nhàn lực

B3. Che độ đài ngộ và diêu kiẹn, mói trưong kìm việc (4)
Bao đam chính sách tiên lương, che độ dãi ngộ cua nhan viên y tê 
Bao dam điều kiện làm viộc. vệ sinh lao động và nàng cao trình độ 
chuyên mòn cho nhâu viên y tê
Sức khoe, đời sống tinh thằn cua nhân V icn y tè dược quan tàm và cài 
thiện_____________________________________________________
Tạo dựng mỏi trường làm việc lích cực cho nhân viên y tế___________
B4. Lành đạo bệnh viện (4)
Xây dựng kế hoạch, quy hoạch, clìien lược phát triên bệnh viện và 
công bô còng khai
Triền khai văn bán cùa các cấp quản lý
Báo đám chất lượng nguồn nhân lực quán lý bệnh viện
Bồi dưỡng, phát triển đội ngũ lãnh đạo và quán lý kế cận 
PHÀN c. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN (35)
Cl. An ninh, trật tự và an toàn cháy nô (2)
Bão đàm an ninh, trật tự bệnh viện
Báo đàm an toàn điện và phòng chong cháy nô
02. Quản lý hồ sơ bệnh án (2)
I lồ sơ bệnh án được lập đầy đù, chinh xác, khoa học
I lồ sơ bệnh án được quan lý chặt chẽ. đầy đù. khoa học
03. Úng dụng còng nghệ thông tin (2) (diêm x2)
Quàn lý tốt cơ sờ dừ liệu và thòng tin y tẻ
Thực hiện các giai pháp ứng dụng còng nghệ thòng tin trong quàn lý và 
hoạt dộng chuyên môn
04. Phòng ngừa và kiếm soát nhiễm khuân (6)
Thiết lập và hoàn thiện hệ thong kiêm soát nhiễm khuân
Xây dtmg và hướng dần nhân viên y tế thực hiện các quy trinh kiêm 
soát nhiễm khuân trong bệnh viện
Triển khai chương trình và giám sát tuân thu rửa tay
Đánh giá, giám sát và ti iẽn khai kièm soát nhiễm khuân trong bệnh 
viện
Chất thãi ran bệnh viện dược quàn lý chặt chẽ. xử lý an toàn và tuân 
thú theo đúng quy định
Chất thai lóng bệnh viện dược quan lý chặt chè, xư lý an toàn và tuân 
thu theo đủng quy định
05. Nàng lực thực hiện kỳ thuật chuyên mòn (5) (đièm x2)
Thực hiện danh mục kỳ thuật theo phan tuyến kỳ thuật_____________
Nghiên cứu và triên khai áp dụng các kỳ thuật mới, phương phap mới 
Áp dụng các hường dan quy trình kỳ thuật khám bệnh, chữa bệnh va 
tricn khai các biện pháp giám sát chat lượng
Xây dựng các hướng dần chân đoán và điều trị___________________
Áp dụng các hướng dẫn chần đoán và điều trị đà ban hành và giám sát 
việc thực hiện______________________________________________
C6. Hoạt động điều dưỡng và châm sóc người bệnh (3)  
1 lệ thống điều dường trường dược thiết lập và hoạt dộng hiệu qua 
Người bệnh được điều dường hướng dẫn, tư vấn điều trị và chăm sóc, 
giáo dục sức khoe phù hợp với bệnh dang dược điều trị
Người bệnh được chãm sóc vệ sinh cá nhân trong quá trình diêu trị lại 
bệnh viện
07. Năng lực thực hiện châm sóc dinh dường và tiết chế (5)
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Chí tiêu

C7.I 2 2

C7.2 2 2

C7.3 3 3

C7.4 4 4

C'7.5 3 3

cs
C8.I 3 3

3 3

C9.3 4 2

C9.4 3 3

C9.5 3 3

3 3

3 3

C10.2 4 4

3 3

1)2.2 4 4

1)3.1 3 3

D3.2 4 4

D3.3 4 4

H

E1

F.I.I 0 0

EI.2 0 0

aboutblank 4/9

Mã 
số

Bộnh viện 
tụ đánh giá 
NĂM 2024

Đoàn KT 
đánh giá 

NĂM 2024

D__
DI
DI ■ I
DI .2
DI .3
D2
D2.I

4
4
3

2
2 
2

2
2
3

2
4

3
2
2

2 
4

C9.6
CIO
CIO.I

C8.2
C9
C9.I
C’9.2

D2.3
D2.4
D2.5
D3

Chi 
tiết

Bệnh viện thiết lặp hộ thống tò chức dỏ thực hiện còng tác dinh dường 
và tiêt chè trong bệnh viện
Bệnh viện bao đám cơ sở vật chất dê thực hiện còng tác dinh dường và 
tiết che trong bệnh viện
Ngirời bệnh được đánh giá, theo dõi tinh trạng dinh dường trong thời 
gian nảm viện
Người bệnh được hướng dần, lư vấn che độ ăn phù hợp với bệnh lý 
Người bệnh được cưng cấp chế độ dinh dirờng phù hợp với bệnh lý 
trong thời gian năm viện
C8. Chất lượng xét nghiêm (2)
Bao dam náng lực thực hiên các xét nghiệm huyết học, hóa sinh, vi 
sinh và giái phần bệnh
Bao dam chât lượng các xét nghiệm
C9. Quan lý cung ứng và sư dụng thuốc (6)
Bệnh viện thiết lập hệ thống tố chức hoạt động dược
Báo dam cơ sờ vật chất khoa Dược
('ung ứng thuốc và vật lư y tế tiêu hao đầy du, kịp thời, baơ đám chắt 
lượng____________________________________________________
Sư dụng thuoc an toàn, hợp lý
I hòng tin thuốc, theo dõi báo cáo phan ứng có hại cùa thuốc (ADR) 
kịp thời, dầy dù và có chất lượng
I lội dòng thuôc và điều trị dược thiết lạp và hoạt dộng hiệu quá
CIO. Nghiên cứu khoa học (2)
I ích cực trièn khai hoạt dọng nghiên cưu khoa học

ọ Áp dụng kết qua nghiên cửu khoa hục trong hoạt dộng bệnh viện vá 
các giai pháp nâng cao chàt lượng khám, chừa bệnh

~ PHẢN D. HOẠT DỘNG CAI TIÊN CHAT LƯỢNG (II)
DI. Thiết lập hệ thống và cai tiền chất lượng (3)
Thiẽt lạp hệ thông quan lý chàt lượng bệnh viện
Xây dựng và trièn khai kế hoạch, dề án cai ticn chất lượng bộnh viện
Xây dựng văn hóa chất lưựng
D2. Phòng ngừa các sự co khắc phục (5)
Phóng ngừa nguy cơ, diễn biến bất thường xày ra với người bệnh
Xây dựng hệ thòng báo cáo, phân tích sự co y khoa và lien hanh các 
giai pháp khăc phục
Thực hiện các biện pháp phóng ngừa đè giam thiêu các sự cò y khoa
Bao dam xác định chinh xác người bệnh khi cung cấp dịch vụ________
Phóng ngừa nguy cơ người bệnh bị trượt ngã
D3. Đánh giá, đo lường, họp tac và cai lien chài lượng (3)___________
Đánh giá chinh xác thực (rạng và công bố công khai chất lượng bệnh 
viện
Đo lường và giám sát cai tiến chất lượng bệnh viện
I lợp tác với cơ quan quan lý trong việc xây dựng công cụ. tricn khai, 
báo cáo hoạt động quán lý chất lượng bệnh viện

~ PHÀN E, TIÊU GI li DẶCTHÙCHUYPn khoa

I-. I. Tiêu chí san khoa, nhi khoa (áp dụng cho bệnh viện da khoa có 
khoa Sán. Nhi và bệnh viện chuyên khoa Sàn, Nhi) (4)
Bệnh viện thiết lặp hệ thống tố chức chăm sóc sàn khoa và sơ sinh
Bệnh viện thực hiện lôl hoạt dộng truyền thông sức khỏe sinh san trước 
sinh, trong khi sinh và sau sinh
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Chỉ tiêu

0 0El.3

00E2.I

aboutblank 5/9

Mã 
số

Doàn KT 
đánh giá 

NĂM 2024

Bênh viộn 
tự đánh giá 
NĂM 2024

Chi 
tiết

Bệnh viện tuyên truyèn, tạp huấn và thực hành tót nuôi con hãng sữa 
mẹ theo hướng dần cua Bộ Y tế và UNICEF
Bệnh viện thiết lập hệ thống tố chức chăm sóc nhi khoa
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II. BẢNG TÔNG HỢP KÉT QUÃ CHUNG

0 0 4 4.14 148

0 0 0 0 0 0

about:blank 6/9

0
0
2
2
2
2
2
2
2
2 
0

2
2
2
2
2
2
2
2

Mức 
_Ị__
0___

2_
2_
0___
0

Mức
3___
6___
3___

_Ị__
1
1

Mức
4 ___
5 ___

3___
2___

2

Mức
5__ _
3___
0___
_Ị__
_Ị__

1

Diêm 
TB 
3.72 
3.50 
3.60 
4.00 
4.00

Mức
2

J 
0

I___
0
0

2
2
2

2
2
2 
2

2
2
2
2 
0

2
2
2
2
2
2
2

2_
3
4
T
32
2
2
2
4
4
3

2
6
2

22
2_
5
3

SỔ TC áp 
đụng
18_____
6______
5_______
2_______
5

KET QUÁ CHUNG CHIA THEO MÚC

PHÂN A. HƯÓNG PEN NGUÔI BỆNH (19)
AI ■ Chí dần, đón tiếp, hướng dần, cấp cửu người bệnh (6) 
A2. Điều kiện CƯ sờ vật chất phục vụ người bệnh (5) 

A3. Mói trường chăm sóc người bệnh (2)
A4. Quyền vá lợi ích cua người bệnh (6)
PHẤN B. PIIÁ'1'TRIẼN NGUÕN NHÂN Lực BẸNI1 VIẸN 
(14) _____________
BI. Sò lượng và CƯ cấu nhân lực bệnh viện (3)
B2. Chất lượng nguồn nhàn lực (3)
B3. Chế độ đãi ngộ và điều kiên, môi trường lam việc (4)
B4. Lãnh đạo bênh viện (4)
PHÀN c. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN (35)

Cl. An ninh, trật tự và an (oàn cháy nô (2)
C2. Quán lý hồ SƯ bệnh án (2)
C3. Úng dụng công nghệ thông tin (2) (đièm x2)
C4. Phỏng ngừa và kiêm soát nhiễm khuân (6)
C5. Năng lực thực hiện kỹ thuật chuyên mòn (5) (điểm x2) 
C6. Hoạt động điều dường và chăm sóc người bệnh (3) 
C7. Năng lực thực hiện chăm sóc dinh dường và tiết chế (5) 
C8. Chắt lượng xét nghiệm (2)
C9. Quản lý cung ứng và sứ dụng thuốc (6)

CIO. Nghiên cứu khoa học (2)
PHÀN D. HOẠT DỘNG CAI TI ÉN CHÁT LƯỢNG (11)
DI. Thiel lập hệ thống và cai lien chat lượng (3)
D2. Phòng ngừa các sự cố khác phục (5)

D3. Đánh giá. do lường, họp lác và cãi liên chat lưựng (3) 
PHÀN !•:. riÈU CHÍ DẶC ITIÙ CHUYÊN KHOA 
1:1. l iêu chi san khoa, nhi khoa (áp dụng cho bệnh viện da 
khoa có khoa San. Nhi và bệnh viện chuyên khoa San. Nhi) 
(4)

0

0

0

2
2
2
2
2
2
2
0
2

2
2

0

2
2

I
0
0

2_ 
2_ 
2_ 
2_ 
_Ị2 
2_ 
0 
F 
2_ 
2_ 
0 
2

F
3 

1
4 
I 
2 

T 
õ-

2 
2
2

T
II
2 

0
T

1
3 
2

I 
0 
2^

1
£ 
2
2 
2 
õ”

3.67
4.33
4.50
4.00
3.47
4.00
5.00
4.00
3.25
3.75
4.33
2.80
3.00
2.83
3.50
3.45
3.67
3.20
3.67
0
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III. TOM TAT CÔNG VIỆC KIÊM TRA BỆNH VIỆN

IV. BIÉƯ ĐÒ CÁC KHÍA CẠNH CHAT LƯỢNG BỆNH VIỆN

TIỀU CHÍ CHUYÊN KHOA (4) PHAT TRIỀN NHẢN Lưc (14)

CAI TIÉN CHẢT Lương (8) HOẠT ĐÔNG CHUYẾN MÔN (36)

ii'-

62 Chất lương nguồn nhân lực (3)64 Lãnh đao bênh viên (4)

7/9aboutblank

A4 Quyền và lơi ich 
cũa người bênh (6)

A2 Điều kiên co sờ vàt chểt 
phuc vu người bênh (5)

• a. Biểu đồ chung cho 5 phần (tử phần A đến phần E)
HƯƠNG ĐẾN NGƯỜI ĐÊNH (19)

• b. Biểu đồ riêng cho phần A (từ Al đến A4)
AI. Chì dín-đõn tiểp-hướng dăn-cấp cứu người bẻnh (6) 

/b

V; I* zF

B3 Ché đô đăi ngô và điểu kiên, môi tnrờng làm viêc. (4)

• d. Biểu đồ riêng cho phần c (tìr C1 đến CIO)

WT

I. Tnrưtig đoàn thòng báo nội dung làm việc. 2. TI1Ư ký doàn phân cong nhiệm vụ cho các thanh viên doãn. 3. Bệnh 
viện báo cáo tóm tat két qua tụ đánh giá và phàn cong nhiộm vụ cho các thanh viên. 4. Các thành viên phòi hợp làm 
việc 5. Thư ký tỏng hợp kết quá 6. Tiirơng đoàn kổt luận

A3 Môi trường chàm sóc người bẻnh (2)

• c. Biểu đồ riêng cho phần B (từ BI đến B4)
81 Sô lương vá cơ câu nhãn lưc bênh viên (3)



6/27/25, 6:29 AM

C2 Quàn lý hô sơ bênh án (2)

C9 Quản lý cung ứng vã sử dung thuốc (6) C3 ứng dung cống nghộ thông tin (2)

C4 Phỏng ngừa vả kiểm soát nhiễm khuẩn (6)

C7 Nảng lực thực hiện

about:blank 8/9

-JC8 Chất lương xét nghiêm (2)

C5 Nâng lực thực hiên 
kỹ thuật chuyên môn (6)

chảm sõc dinh dường và tiết chè (5)

C6 Hoạt đòng điểu dưỡng vã châm sóc người bệnh (5)
• e. Biểu đồ riêng cho phần D (từ DI đen D3)

DI Thiêt lập hẻ thôngyã xây dựng trièn khai 
kể hoạch câi tiến chat lượng (3)

aboutblank

C1 An ninh, trảt tư và an toàn cháy nổ (2)

CIO Nghiên cứu khoa học (2)

®s
. ■■

D3 Đánh giá, đọ lường, hơp tac 
vã cài tiến chắt lượng (4)

D2. Phông ngừa các sai sót, sự cố 
và cách khắc phục (2)



thủng. năm.

aboutblank 9/9

TRƯỞNG ĐOAN KIÊM TRA 
(ký tên)

Bệnh viện dà có nhiều cỏ gắng tròng hoạt dộng cai tiẻn chát lưựng
V. ĐOÀN KIỂM TRA ĐẢNH GIÁ VÈ ưu DIỀM CỦA BỆNH VIỆN

Bệnh viện sè có kê hoạch khắc phục nhìrng tôn tại hạn chế mà đoàn đà chi ra 
IX. KÉT LUẬN CỦA TRƯƠNG ĐOÀN KIÊM TRA

- Có lộ trinh dế bố trí Dược sĩ thực hiện công tác Dược Lâm sàng vá triển khai hệ thống khư khuàn. tiệt khuân 
tập trung.
- Bô sung ngay thuốc thiêu tại các tu trực cấp cứu ờ một sò khoa làm sàng.
- Đày mạnh ứng dụng công nghệ thòng tin trong triên khai hệ thong bao cao sự co y khoa và ngoài y khoa .
- Tiêp tục dãy mạnh và tăng cường hiệu quá giâm sát việc tuân thu thực hiên các quy trình kỹ thuật tại các khoa 
lâm sàng
V1H. Ý KIẾN PHÁN HỎI CỦA BỆNH VIỆN VÈ KÉT QUÁ KIÉM TRA

- Có một sỏ thời gian cao điếm vần còn tinh trạng nằm ghép.
- Bệnh viện đã triẻn khai, thực hiện báo cao sự cò y khoa, tuy nhiên chua co ưng dụng cõng nghệ thông tin (các 
phan mồm) đê theo dõi sự cố y khoa
- Khoa Dược chưa có Dược sì thực hiện công lác Dược lâm sàng: Thiếu thuốc tú trực cấp cứu tại một số khoa 
làm sàng
- Bệnh viện chưa cô hệ thông khử khuân, tiẹt khuân tập trung______________________________________
VII. ĐOÀN KIÊM TRA ĐÈ XUÁT CÁC VẤN ĐÈ u u TIÊN CÀN CÁI TIÊN

THƯ KY ĐOÀN 
(ký tén)

Hỉ

- Cơ sờ vật chất cua bệnh viện CƯ ban đáp ưng dược nhu càu khám chửa bệnh cho nhân dân trên địa bán, một số 
tỏa nhà xây dựng từ làu nhưng bệnh viện dã lu sưa. săp .xếp gọn gàng, sạch sẽ.
- Bệnh viện dã chu trọng phai triên nguỏn nhân lực: Xãy dựng kê hoạch phát triên nhàn lực bệnh viện, dam bao 
duy trì và ôn định số lượng nhàn lực, tạo diều kiện dè nhân viên y tế được tham gia các khóa dào tạo. tạp huân 
nâng cao trình dộ
- Bệnh viện bo trí hộ thong báng, biền chì dan dầy du. rõ ràng thuật lợi cho người dàn den khám, chừa bộnh,
- Bệnh viện triển khai tot thực hiện 5s. cơ sờ y tế xanh. sạch. dẹp.
- Hoạt động chuân môn của bênh viện: Hồ sơ bệnh an dược lập dầy du. quan lý chãt chẽ theo quy định. Trièn 
khai tôt các giai pháp ứng dụng còng nghe thõng tin trong quan lý và hoạt động chuyên mòn. Bệnh viện đã tích 
cực triên khai nghiên cứu và áp dụng các kỳ thuật mới. phương pháp mói ; xây dụng . áp dụng các hướng dần 
chân đoán và điều trị
- Lình vực Dược có đầy du nhân sự có trinh độ. hiểu biết va thực hiện theo quy dinh cua pháp luật; mặc dù co 
sờ vật chất còn thiếu nhưng đà bố trí được 02 kho thuốc đám bao nguyên lac GSP.
VI. ĐOÀN KIỀM TRA DÁNH GIÁ VÈ NHƯỢC DIỀM. VẤN DF TÒN TẠI

^JAM15oC-B^( VI LN
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IV. ĐOÀN KIỀM I RA ĐÁNH G1Á CHUNG VE CHAT LUONG BẸNH VIẸN

Bệnh viện tiep tục phát huy nhùng ưu dièm và khác phục những tồn tại. hạn che.
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BÁO CẢO KHẢO SÁT HÀI LÒNG

Ngày khảo sátMã bệnh việnLoại đánh giá
2025/06/272025/06/27365473. Do đoàn cúa s

2. PHIÊU KHÁO SÁT Ý KIÉN NGƯỜI BỆNH NGOẠI TRÚ (QD56)I.OẠI THÓNG KÊ#

Tổng điểm TB người dùng chọn 4.650974 (2865/616)1

97.7273% (602/616)Tỷ lệ hài lòng chung2

Điểm TB theo từng phần3

86.800000 (1736/20)Tý lệ hài lòng SO với mong đợi4

100% (20/20)Tý lệ người bệnh sẽ quay trở lại5

Chi sổ hài lòng toàn diện 95% (19/20)6

Tổng số phiêu được phân tích 20

Ý kiến khác:

lí//

1/1httos://hailona.chatluonabenhvicn.vn/bao-cao/nauoi-kiem-tra

Không CÓ ý kiên
Không
không

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc

DOC
^|ÉN

THƠ KÝ 
ĐOÀN

A: 4.577320 (444/97)
B: 4.628141 (921/199)
C: 4.681250 (749/160)
D: 4.750000 (380/80)
E: 4.637500 (371/80)

TÔ TRƯỞNG
TỐ KIẾM TRA

TRƯỞNG ĐOÀN
KIỀM TRA

-----------
..........

SỞYTÉ-THANH HÓA 
Đoàn KT số
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BÁO CÁO KHẢO SÁT HÀI LÒNG

Ngày kháo sátMã bệnh việnLoại đánh giá

2025/06/272025/06/27365473. Do đoàn cùa s

1. PHIÊU KHẢO SÁT Sự HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ (QĐ56)LOẠI THÓNG KÊ#

Tổng điểm TB người dùng chọn 4.653023 (5002/1075)1

97.5814% (1049/1075)Tỷ lệ hài lòng chung2

Điểm TB theo từng phần3

93.000000 (2790/30)Tỳ lệ hài lòng so với mong dợi4

Tỷ lệ người bệnh sẽ quay trớ lại 100% (30/30)5

Chì số hài lòng toàn diện 76.6667% (23/30)6

Tống số phiếu được phân tích 30

¥ kiến khác:

Y

*

1/1httDs://hailona.challuonabenhvien.vn/bao-cao/nauoi-kiem-tra

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc

THƯ KÝ 
ĐOÀN

A: 4.613333 (692/150)
B: 4.722488 (987/209)
C: 4.571865 (1495/327)
0:4.747619(997/210)
E: 4.642458 (831/179)

TRƯỞNG ĐOÀN 
KIÉM TRA

SỎ YTÉ-THANH HÓA 
Đoàn KT số

7 BỆNrfMỆ«IỈWN
Y^pƯỢCC-. * Ị / 
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TỎ TRƯ ỞNG
TÓ KIỆM TRA

4
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BÁO CÁO KHẢO SÁT HÀI LÒNG

Ngày khảo sátLoại đánh giá Mã bệnh viện

2025/06/272025/06/27365473. Do đoàn của s

3. KHẢO SÁT Ý KIÉN NHÂN VIÊN Y TÉLOẠI THÔNG KÊ#

Tổng điếm TB người dùng chọn 3.904545 (5154/1320)1

80.3788% (1061/1320)Tỳ lệ hài lòng chung2

Điểm TB theo từng phần3

E5. Sc gắn bó làm việc tại bệnh viện làu dài 73.3333% (22/30)2.1

E6. Mức độ hài lòng nói chung VC lãnh đạo bệnh viện 70% (21/30)2.2

Chi sổ hài lòng toàn diện 40% (12/30)6

Tống số phiếu được phân tích 30

Ý kiến khác:

1/1httDs://hailona.chatluonabenhvien.vn/bao-cao/nauoi-kiem-tra

THƯ KÝ 
ĐOÀN

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ YTẾ-THANH HÓA 
Đoàn KT số

A: 3.977778 (1074/270)
B: 4.051852 (1094/270)
C: 3.675000 (1323/360)
D: 3.976190 (835/210)
E: 3.942857 (828/210)

Mong bệnh viện tăng thu nhập cho nhân viên
Can lắng nghe và quan tâm nâng cao đời sống nhân viên tại bệnh viện
Cân nâg cao đời sống cán bộ nhân viên tại bệnh viện
Cần nâng cao đời sống cán bộ nhân viên bệnh viện

TÓ TRU ỎNG
TỐ KIẾM TRA

TRƯỞNG ĐOÀN
KHíM ì iỵi

DÓC

/ / bênhviẹn x " ■

* yDƯƠẲi Acổtruyế^


